
HỒ SƠ BẢN VẼ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1 TRONG DỰ ÁN
XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂY

THĂNG LONG VÀ CÁC DỰ ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊA ĐIỂM: XÃ Ô DIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ

UBND XÃ Ô DIÊN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ- HẠ TẦNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AVITYCO
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tr¹m vÖ tinh t©y tùu

tr¹m vÖ TINH n1

tr¹m vÖ TINH n2

TRƯỜNG TIỂU HỌC
TÔ TÂN LẬP

s«ng thñy giang

§i cÇu th­îng c¸t

§i trôc
hå t©y - Ba v×

§i trôc
hå t©y - Ba v×

§i vµnh ®ai 3

§i vµnh ®ai 3

§i sƠN TÂY

§i ®ª s«ng hång

§i trôc
hå t©y - Ba v×

§i trôc
hå t©y - Ba v×

§i trôc
hå t©y - Ba v×

§i ®ª s«ng hång

TBA ®an ph­îng
110/22kv - 2x40mva
DT: kho¶ng 0.5 ha

§i trôc
hå t©y - Ba v×
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RANH GIỚI QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

RANH GIỚI Ô QUY HOẠCH

RANH GIỚI PHƯỜNG, XÃ

TRƯỜNG MẦM NON

BỆNH VIỆN

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, TRẠM Y TẾ

TRUNG TÂM VĂN HÓA (NHÀ VĂN HOÁ,
RẠP CHIẾU PHIM, THƯ VIỆN...)
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI,
TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG...
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, CHỢ...

CÔNG TRÌNH THỂ THAO, SÂN THỂ THAO

VỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

VỊ TRÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU TRONG TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, TỶ LỆ 1/5000

KÝ HIỆU

ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẤT CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ

ĐẤT CÔNG CỘNG KHU Ở

ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

ĐẤT CÂY XANH, TDTT THÀNH PHỐ, KHU Ở

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI 

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở HIỆN CÓ
( cải tạo chỉnh trang )

ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT HỖN HỢP

ĐẤT CƠ QUAN, VIỆN NGHIÊN CỨU,
TRƯỜNG ĐÀO TẠO

ĐẤT DI TÍCH, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO

ĐẤT AN NINH, QUỐC PHÒNG

ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT
( GA, DEPOT, TRẠM BƠM NƯỚC THẢI...)
ĐẤT MẶT NƯỚC, SÔNG, HỒ, MƯƠNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

CẦU VƯỢT TRỰC THÔNG

ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

ĐẤT HỖN HỢP ĐỊA PHƯƠNG
(Đất di dân, giãn dân, chuyển đổi nghề)

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ, TÊN TUYẾN4

THIẾT KẾ

PHÓ GIÁM ĐỐC:

GHÉP : .... A0

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TRẦN ĐỨC QUÝNH

NGÀY: ...../....../.....

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

Q.L KỸ THUẬT

TỶ LỆ:BẢN VẼ: QH

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ........./QĐ-UBND NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ô DIÊN

PHÒNG KINH TẾ XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ  ........./BC - QLĐT NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20... 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ........./TTr-TTQĐ NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ĐỊA ĐIỂM: XÃ Ô DIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KTS. NGUYỄN THANH TÂM

KTS. LÊ THÀNH VINH

KTS. LÊ THÀNH VINH

KS. PHAN VIỆT HÙNG

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1 TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂY THĂNG

LONG VÀ CÁC DỰN ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

AVITYCO DC: SỐ NHÀ 38, NGÕ VƯỜN VẢI, THÔN ĐÔNG, XÃ NỘI BÀI, TP HÀ NỘI. TEL: 04. 2214 9988

C¤NG TY cp KIÕN TRóC Vµ x©y dùng AVITYCO

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT

-01

VỊ TRÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU TRONG ®iÒu chØnh côc bé quy ho¹ch ph©n khu ®« thÞ s1, tû lÖ 1/5000 t¹i
mét phÇn « quy ho¹ch ký hiÖu a6

RANH GIỚI ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHPK

SỬ DỤNG ĐẤT

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở XD MỚI

ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUY HOẠCH

ĐẤT TRƯỜNG HỌC 

ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT CÂY XANH,TDTT THÀNH PHỐ, KHU Ở

TRƯỜNG MẦM NON

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

NGUỒN QUYẾT ĐỊNH SỐ 741/QĐ-UBND NGÀY 04/02/2013 CỦA  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUỒN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2446/QĐ-UBND NGÀY 07/05/2024 CỦA  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

b

KÝ HIỆU

BẢNG THỐNG KÊ TỌA ĐỘ RANH GIỚI
THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000

MỐC
TỌA ĐỘ

X Y

01 572.265,87292.334.884,0040

02 572.315,66462.334.856,2152

03 572.358,14902.334.828,6937

04 572.396,65522.334.795,8360

05 572.573,57062.334.623,5291

06 572.573,77702.334.602,4154

07 572.472,24442.334.499,5849

08 572.450,95972.334.499,3768

09 572.323,31092.334.623,7004

10 572.294,29772.334.651,9579

11 572.278,66932.334.667,1792

12 572.252,46382.334.689,5406

13 572.223,55102.334.708,2705

14 572.182,66592.334.731,0884

15 572.269,89912.334.868,0587

1. VỊ TRÍ: KHU VỰC NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ Ô DIÊN
2. PHẠM VI, RANH GIỚI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

- PHÍA BẮC GIÁP ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ Ô DIÊN, GẦN ĐƯỜNG HẠ MỖ-TÂN HỘI;

PHÍA NAM  GIÁP NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐAN PHƯỢNG;

- PHÍA TÂY GIÁP ĐẤT NÔNG NGHIỆP;

- PHÍA ĐÔNG CẮT NGANG QUA ĐƯỜNG TÂN HỘI- HẠ MỖ.

2. QUY MÔ NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

QUY MÔ DIỆN TÍCH: TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH KHOẢNG: 6,79 HA (QUY MÔ
DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP ĐỒ ÁN
QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500, ĐẢM BẢO KHÔNG CHỒNG LẤN DỰ ÁN, KHỚP ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG KỸ
THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI THEO QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ H1-3 ĐƯỢC DUYỆT).
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THIẾT KẾ

PHÓ GIÁM ĐỐC:

GHÉP : .... A0

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TRẦN ĐỨC QUÝNH

NGÀY: ...../....../.....

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

Q.L KỸ THUẬT

TỶ LỆ:BẢN VẼ: QH

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ........./QĐ-UBND NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ô DIÊN

PHÒNG KINH TẾ XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ  ........./BC - QLĐT NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20... 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ........./TTr-TTQĐ NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ĐỊA ĐIỂM: XÃ Ô DIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KTS. NGUYỄN THANH TÂM

KTS. LÊ THÀNH VINH

KTS. LÊ THÀNH VINH

KS. PHAN VIỆT HÙNG

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1 TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂY THĂNG

LONG VÀ CÁC DỰN ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

AVITYCO DC: SỐ NHÀ 38, NGÕ VƯỜN VẢI, THÔN ĐÔNG, XÃ NỘI BÀI, TP HÀ NỘI. TEL: 04. 2214 9988

C¤NG TY cp KIÕN TRóC Vµ x©y dùng AVITYCO

b

°°

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

ĐẤT NHÀ Ở NÔNG THÔN, 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

HỒ, AO, ĐẦM

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

OHT-01
1157,57

KÝ HIỆU Ô ĐẤT

DIỆN TÍCH Ô ĐẤT

-02A

BẢNG THỐNG KÊ TỌA ĐỘ RANH GIỚI
THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000

MỐC
TỌA ĐỘ

X Y

01 572.265,86682.334.884,0283

02 572.315,67352.334.856,2312

03 572.358,15992.334.828,7083

04 572.396,66792.334.795,8490

05 572.573,57032.334.623,5548

06 572.573,77702.334.602,4154

07 572.472,24442.334.499,5849

08 572.450,95972.334.499,3768

09 572.323,31092.334.623,7004

10 572.294,29772.334.651,9579

11 572.278,66932.334.667,1792

12 572.252,46382.334.689,5406

13 572.223,55102.334.708,2705

14 572.182,66592.334.731,0884

15 572.269,89912.334.868,0587

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG

* ĐÁNH GIÁ QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG:
- KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CÓ ĐỊA HÌNH CƠ BẢN BẰNG PHẲNG, ỔN ĐỊNH,
KHÔNG BỊ CHIA CẮT BỞI CÁC YẾU TỐ ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO PHỨC TẠP. CƠ CẤU
SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN TRẠNG CHỦ YẾU LÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (CHIẾM
81,46% TỔNG DIỆN TÍCH TOÀN KHU). ĐỐI VỚI QUỸ ĐẤT CÓ CÔNG TRÌNH HIỆN
HỮU, ĐA SỐ LÀ CÁC CÔNG TRÌNH TẠM VÀ BÁN KIÊN CỐ, CHẤT LƯỢNG XÂY
DỰNG THẤP, KHÔNG ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN AN TOÀN SỬ DỤNG. TỔNG HỢP
CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG NÊU TRÊN, TOÀN BỘ KHU VỰC
NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THUỘC NHÓM ĐẤT THUẬN LỢI CHO XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG
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BẢNG THỐNG KÊ TỌA ĐỘ RANH GIỚI
THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000

MỐC
TỌA ĐỘ

X Y

01 572.265,86682.334.884,0283
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06 572.573,77702.334.602,4154
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08 572.450,95972.334.499,3768
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12 572.252,46382.334.689,5406

13 572.223,55102.334.708,2705

14 572.182,66592.334.731,0884

15 572.269,89912.334.868,0587
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PHÓ GIÁM ĐỐC:

GHÉP : .... A0
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CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TRẦN ĐỨC QUÝNH

NGÀY: ...../....../.....

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

Q.L KỸ THUẬT

TỶ LỆ:BẢN VẼ: QH

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ........./QĐ-UBND NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ô DIÊN

PHÒNG KINH TẾ XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ  ........./BC - QLĐT NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20... 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG XÃ Ô DIÊN

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ........./TTr-TTQĐ NGÀY ... THÁNG ... NĂM 20...

ĐỊA ĐIỂM: XÃ Ô DIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KTS. NGUYỄN THANH TÂM

KTS. LÊ THÀNH VINH

KTS. LÊ THÀNH VINH

KS. PHAN VIỆT HÙNG

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1 TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂY THĂNG

LONG VÀ CÁC DỰN ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

AVITYCO DC: SỐ NHÀ 38, NGÕ VƯỜN VẢI, THÔN ĐÔNG, XÃ NỘI BÀI, TP HÀ NỘI. TEL: 04. 2214 9988

C¤NG TY cp KIÕN TRóC Vµ x©y dùng AVITYCO

BẢNG THỐNG KÊ TỌA ĐỘ NÚT GIAO
THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000

MỐC
TỌA ĐỘ

X Y

N01 572.185,17432.334.715,9461

N02 572.228,94482.334.691,1294

N03 572.266,71182.334.662,0056

N04 572.346,35242.334.584,5083

N05 572.381,96022.334.549,8280

N06 572.416,37972.334.516,3051

N08 572.550,53812.334.583,8610

N09 572.516,15532.334.617,3482

N10 572.481,76032.334.650,8472

N11 572.446,11982.334.685,5593

N12 572.344,00952.334.783,2882

N13 572.305,17792.334.810,8404

N14 572.261,35782.334.835,5791

N15 572.293,37412.334.885,8499

N16 572.381,69962.334.829,3285

N17 572.487,92562.334.727,8995

N19 572.592,33982.334.626,2052

N07 572.450,72962.334.482,7765
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CAO ĐỘ THIẾT KẾ
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN

TÊN NÚTDN28.46
8.46

GA THU

GA THĂM

-D600- %43 0.17 CHIỀU DÀI(m)- ĐƯỜNG KÍNH(mm)- ĐỘ DỐC (%)

THIẾT KẾ

PHÓ GIÁM ĐỐC:

GHÉP : .... A0

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TRẦN ĐỨC QUÝNH

NGÀY: ...../....../.....

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

Q.L KỸ THUẬT

TỶ LỆ:BẢN VẼ: QH

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:
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ĐỊA ĐIỂM: XÃ Ô DIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KTS. NGUYỄN THANH TÂM
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KS. PHAN VIỆT HÙNG
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LONG VÀ CÁC DỰN ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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